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MÃ MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 14h00 - 02/12/2012           Địa điểm : Khu 3.5ha - P.Hòa Khánh Nam. Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 152232933 Hồ Thanh Tuấn K16KTR2   

2 152232960 Nguyễn Minh Hoàng K16KTR2   

3 162233442 Nguyễn Lê Duy Bảo K16KTR2   

4 162233449 Trần Thị Chi K16KTR2   

5 162233461 Nguyễn Văn Đạt K16KTR2   

6 162233464 Võ Viết Đức K16KTR2   

7 162233468 Lê Nguyễn Hạnh Duyên K16KTR2   

8 162233477 Nguyễn Nhật Hân K16KTR2   

9 162233480 Đinh Phương Hồng Hạnh K16KTR2   

10 162233481 Trần Lý Quang Hào K16KTR2   

11 162233484 Nguyễn Hiền K16KTR2   

12 162233497 Lê Bá Nhật Hoàng K16KTR2   

13 162233499 Nguyễn Duy Hợp K16KTR2   

14 162233504 Nguyễn Quang Hùng K16KTR2   

15 162233511 Đinh Quốc Huy K16KTR2   

16 162233521 Nguyễn Thanh Lâm K16KTR2   

17 162233528 Trần Lợi K16KTR2   

18 162233535 Đoàn Quang Minh K16KTR2   

19 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR2   

20 162233543 Lê Đình Nam K16KTR2   

21 162233547 Trương Công Ngọ K16KTR2   

22 162233555 Trần Thị Mỹ Nhi K16KTR2   

23 162233559 Nguyễn Duy Phúc K16KTR2   

24

25

26

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH TỔNG HỢP + BÓNG ĐÁ * SỐ TÍN CHỈ : 01

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN
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MÃ MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 14h00 - 02/12/2012           Địa điểm : Khu 3.5ha - P.Hòa Khánh Nam. Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT MÃ

SINH VIÊN HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH TỔNG HỢP + BÓNG ĐÁ * SỐ TÍN CHỈ : 01

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

1 162233562 Trương Thị Thuý Phương K16KTR2   

2 162233570 Lê Phước Quốc K16KTR2   

3 162233573 Trần Hạ San K16KTR2   

4 162233577 Đặng Văn Tân K16KTR2   

5 162233579 Nguyễn Văn Tây K16KTR2   

6 162233590 Nguyễn Quang Thành K16KTR2   

7 162233591 Hà Công Thành K16KTR2   

8 162233594 Đoàn Thượng Thi K16KTR2   

9 162233597 Nguyễn Đình Thông K16KTR2   

10 162233602 Đinh Lý Hoài Thương K16KTR2 NỢ HP

11 162233604 Nguyễn Phạm Sơn Thuỷ K16KTR2   

12 162233608 Nguyễn Nam Tiến K16KTR2   

13 162233609 Nguyễn Vũ Tiến K16KTR2   

14 162233613 Lê Huy Tín K16KTR2 NỢ HP

15 162233619 Cao Xuân Toàn K16KTR2   

16 162233624 Nguyễn Minh Trí K16KTR2   

17 162233627 Nguyễn Bảo Trung K16KTR2   

18 162233634 Trịnh Thanh Tùng K16KTR2   

19 162233639 Trương Tấn Vinh K16KTR2   

20 162236434 Trần Quang Tư K16KTR2   

21 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến K16KTR2   

22 162236644 Cao Đặng Huyền Trang K16KTR2   

23 162237617 Phạm Tiến Trung K16KTR2   

24

25

26

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN


